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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020


             BÁO CÁO (Tóm tắt)

Thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã gửi các vị đại biểu Quốc hội Báo cáo số 2235/BC-UBTCNS14 ngày 19/10/2020 thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 (KHĐTCTH). Dưới đây xin tóm tắt những nội dung chủ yếu của Báo cáo:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHĐTCTH GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Kết quả đạt được

Ủy ban TCNS cơ bản tán thành với một số nhận định về kết quả đạt được tại Báo cáo của Chính phủ. Trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ cùng các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết 26 đặt ra và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 33,4% GDP, đạt mục tiêu bình quân 5 năm theo Nghị quyết số 142/2016/QH14 của Quốc hội (32-34%). Tổng số thực hiện KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020 là 2.114.940 tỷ đồng, vượt 114.940 tỷ đồng so với kế hoạch đã được Quốc hội quyết định. Việc huy động vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước đã được chú trọng, tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực ngoài nhà nước trên tổng đầu tư toàn xã hội có xu hướng tăng lên, từ 38,9% năm 2016 lên 46% năm 2019. 

Về cơ bản, việc phân bổ vốn đầu tư công đã tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức. Chính phủ đã thực hiện tương đối tốt định hướng ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng khó khăn, bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, các đối tượng chính sách. Kỷ luật, kỷ cương tài chính về đầu tư công được tăng cường. Công tác quản lý đầu tư công chuyển biến tích cực, tính công khai, minh bạch, hiệu quả đã được cải thiện. Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn đã phát huy hiệu quả kinh tế xã hội, tạo động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Tỷ lệ số dự án khởi công mới so với tổng số dự án trong KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020 giảm so với giai đoạn trước (khoảng hơn 3.400 dự án khởi công mới trên tổng số khoảng 11.100 dự án của KHĐTCTH, chiếm 31%); số vốn kế hoạch bình quân bố trí cho mỗi dự án năm sau cao hơn năm trước. 

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh một số kết quả đạt được, qua giám sát thực tế và làm việc với một số bộ, ngành, Ủy ban TCNS nhận thấy, ngoài những tồn tại, hạn chế nêu trong Báo cáo của Chính phủ, còn một số hạn chế như sau:

Trong tổng số thực hiện KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020, vốn đầu tư nguồn NSTW chỉ đạt 977.600 tỷ đồng, thấp hơn 142.400 tỷ đồng so với kế hoạch,trong khi đó, vốn đầu tư nguồn NSĐP vượt 257.340 tỷ đồng. Tỷ lệ chi đầu tư giữa NSTW và NSĐP có xu hướng giảm dần qua các năm, điều này cho thấy vai trò chủ đạo của NSTW chưa được đảm bảo theo đúng quy định của Luật NSNN.

Tiến độ của một số dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm chậm, một số công trình phải điều chỉnh tổng mức đầu tư lớn, ảnh hưởng đến cân đối nguồn lực, hiệu quả vốn đầu tư, có dự án vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự. Cơ chế thu hút đầu tư PPP chưa đồng bộ, một số dự án dự kiến sử dụng nguồn lực PPP không thực hiện được, phải chuyển sang đầu tư bằng nguồn NSNN.

Mặc dù số dự án khởi công mới trong giai đoạn này đã giảm nhiều so với giai đoạn trước nhưng số lượng dự án mới vẫn lớn. Một số địa phương chưa thực hiện các cam kết bố trí kế hoạch vốn, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án. Một số công trình đang nợ đọng XDCB từ giai đoạn trước nhưng chưa báo cáo; Vốn đầu tư ứng trước chưa thu hồi còn khá lớn. 

Còn tình trạng khởi công mới trong khi nhiều dự án bị giãn, hoãn tiến độ từ giai đoạn trước chưa được bố trí vốn để tiếp tục thi công. Sử dụng nguồn dự phòng chung và dự phòng 10% để lại tại Bộ, ngành, địa phương còn dàn trải. Việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn trung hạn trong một số trường hợp còn chậm, sử dụng nguồn vốn ODA, việc xây dựng KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020 chưa sát với thực tế.

Công tác giải ngân còn chậm, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA. Việc thực hiện điều chỉnh vốn từ các dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân chưa quyết liệt. 
3. Về nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
- Về nguyên nhân khách quan: Luật Đầu tư công 2014 lần đầu được triển khai thực hiện, quy định nhiều nội dung mới, một số điểm chưa chi tiết, phải chờ các văn bản hướng dẫn, chậm triển khai, một số quy định khi triển khai áp dụng đã làm phát sinh vướng mắc (Các vướng mắc này đã được khắc phục khi Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công mới số 39/2019/QH14). Một số chính sách, nhất là các chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng, đấu thầu và giao kế hoạch, giải ngân vốn ODA còn nhiều vướng mắc. Đồng thời, do đây là lần đầu tiên xây dựng và thực hiện KHĐTCTH nên khó tránh khỏi việc chưa nắm vững về kế hoạch trung hạn và cách thức triển khai nên còn khó khăn, lúng túng. 

Năm 2020, dịch bệnh COVID đã tác động nghiêm trọng đến việc thực hiện KHĐTCTH, nhiều dự án không triển khai được theo tiến độ, nguồn lực hạn chế.

- Về nguyên nhân chủ quan: Việc ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công 2014, Nghị quyết 26 chậm. Việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư công trong một số trường hợp chưa nghiêm. Việc không phân bổ đủ vốn thể hiện những hạn chế trong nghiên cứu, đánh giá, xây dựng kế hoạch, chưa đánh giá được hết các yếu tố ảnh hưởng thu ngân sách, dẫn tới không đủ nguồn lực để thực hiện KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt, còn tình trạng một số dự án chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, mang tính hình thức để có điều kiện ghi vốn, phải điều chỉnh dự án nhiều lần.
II. XÂY DỰNG KHĐTCTH GIAI ĐOẠN 2021-2025 
Về hồ sơ, tài liệu báo cáo: Theo quy định tại Điều 49, Điều 60 của Luật Đầu tư công năm 2019, Báo cáo của Chính phủ còn chưa đầy đủ, thiếu một số thông tin như: (1) Tổng mức vốn NSTW chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực, dự kiến mức phân bổ cho từng Bộ, cơ quan trung ương và mức vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách từng địa phương; cơ cấu vốn theo vùng miền, (2) Sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án trong trung hạn. Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ sớm bổ sung, hoàn thiện báo cáo, bảo đảm đầy đủ, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. 

1. Về mục tiêu, định hướng, nguyên tắc xây dựng KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025

Ủy ban TCNS đề nghị việc xây dựng KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 phải dựa trên quan điểm, bảo đảm các mục tiêu, định hướng sau: 

(1) Phải tuân thủ, bảo đảm phù hợp với các Nghị quyết của Đảng trong giai đoạn tới; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật về ngân sách và đầu tư công; phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; phù hợp với kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Dự báo tình hình tác động của đại dịch Covid19 và những thách thức khó khăn của kinh tế thế giới. 

(2) Bám sát quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn 2016-2020. Chú trọng nguồn lực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Đối với các CTMTQG cần rà soát, tránh trùng lặp đối tượng, địa bàn, nội dung chính sách.

(3) Phải bảo đảm khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, bám sát tình hình thực tế, phù hợp với thực lực tài chính, coi trọng bảo đảm các cân đối vĩ mô, giữ vững an toàn nợ công.

(4) Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư, huy động tối đa nguồn lực ngoài NSNN. Đối với các dự án ODA, cần thận trọng trong việc huy động nguồn vốn này, đảm bảo hiệu quả dự án, lợi ích quốc gia; Giữ vững vai trò chủ đạo của NSTW.

2. Về phương án Chính phủ dự kiến

Theo báo cáo của Chính phủ, trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến vốn đầu tư từ nguồn NSNN là 2.750.000 tỷ đồng. Ủy ban TCNS có ý kiến như sau:

(1) Về căn cứ xây dựng kế hoạch vốn và khả năng cân đối nguồn vốn
Ủy ban TCNS cho rằng, để khắc phục hậu quả đại dịch Covid19, tạo cú hích về nguồn vốn cho phát triển kinh tế, để có những bước đột phá, tăng trưởng thì việc tăng tổng mức đầu tư NSNN trong giai đoạn 2021-2025 cao hơn giai đoạn 2016-2020 là cần thiết. Vì vậy, cơ bản nhất trí với tổng số vốn Chính phủ dự kiến. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi của kế hoạch, giữ an toàn nợ công, bảo đảm nguyên tắc số bội chi NSNN phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát triển và việc bố trí dự toán chi đầu tư hàng năm phải căn cứ vào khả năng thu NSNN thực tế theo quy định của Luật NSNN.

(2) Về cơ cấu nguồn vốn
Ủy ban TCNS cho rằng, cơ cấu dự kiến này đã sát hơn với thực tế. Trong giai đoạn 2016-2020, vốn đầu tư nguồn NSĐP đạt 1.135.000 tỷ đồng, vượt 255.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, số kế hoạch này tăng 20,7% so với thực hiện giai đoạn trước là có tính khả thi. Tuy nhiên, đối với vốn đầu tư nguồn NSTW, số kế hoạch tương đối cao so với số thực hiện của giai đoạn trước, tăng 41,2%. Vì vậy, trong giai đoạn 2021-2025, việc cân đối nguồn vốn cần được tính toán kỹ lưỡng hơn, đồng thời, phải bảo đảm vai trò chủ đạo của NSTW theo đúng quy định của Luật NSNN. 

(3) Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTW 
- Về tổng thể, Chính phủ dự kiến phân bổ 1.242.000 tỷ đồng, để lại 10% dự phòng. Trong đó, vốn nước ngoài là 270.000 tỷ đồng, bằng giai đoạn trước; vốn trong nước là 972.000 tỷ đồng, bằng 99,4% số thực hiện của giai đoạn trước. Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ rà soát, xác định tổng số vốn vay trong nước và nước ngoài cho đầu tư phát triển để Chính phủ chủ động điều hành, tránh bị động phải điều chỉnh như giai đoạn vừa qua. 

- Về cơ cấu sử dụng vốn: Theo Báo cáo, Chính phủ dự kiến bổ sung có mục tiêu cho các địa phương 270.000 tỷ đồng và bố trí cho các bộ, ngành 270.000 tỷ đồng, các nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể khoảng 332.000 tỷ đồng các Chương trình mục tiêu quốc gia là 100.000 tỷ đồng. Ủy ban TCNS cho rằng, trong lúc NSTW còn rất nhiều khó khăn, nhiều bộ, ngành không được bố trí đủ nhu cầu cấp thiết, Chính phủ cần báo cáo rõ hơn cơ cấu và tương quan vốn bố trí cho các bộ, ngành với số bổ sung có mục tiêu cho địa phương và các dự án trọng điểm để đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý.

- Đối với vốn trong nước, Chính phủ dự kiến phân bổ cho 03 CTMTQG là 100.000 tỷ đồng. Đối với CTMTQG Xây dựng nông thôn mới và CTMTQG Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, dự kiến được bố trí 50.000 tỷ đồng, thấp hơn so với giai đoạn trước.

Đa số ý kiến nhất trí với đề xuất của Chính phủ về ưu tiên vốn cho các CTMTQG. Tuy nhiên, đối với CTMTQG về Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, trong khi Quốc hội chưa phê duyệt chủ trương đầu tư thì việc xác định bố trí 50.000 tỷ cho 2 chương trình này là chưa có đủ cơ sở. Mặt khác, qua đối chiếu cho thấy có sự trùng lắp về mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, địa bàn thực hiện các CTMTQG, do vậy cần rà soát kỹ lưỡng tránh trùng lắp về đối tượng, địa bàn, nội dung chính sách của các CTMTQG và mức vồn cần thiết để đảm bảo hiệu quả của mỗi chương trình.
(4) Về dự phòng NSTW
Đa số Ủy ban TCNS cho rằng, việc để lại dự phòng là cần thiết và mức 10% là hợp lý để xử lý những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện, tương tự như giai đoạn 2016-2020. Có ý kiến đề nghị cân nhắc tăng thêm tỷ lệ dự phòng chung khoảng 15%.
(5) Về thông báo dự kiến kế hoạch vốn 

Đề nghị Chính phủ khẩn trương, hoàn thiện phương án thông báo dự kiến tổng mức vốn đầu tư công của KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công để các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở xây dựng, triển khai thực hiện KHĐTCTH phù hợp với nguồn, khả năng cân đối vốn.

3. Về giải pháp thực hiện 

Ủy ban TCNS cơ bản tán thành với các giải pháp thực hiện do Chính phủ trình và đề nghị Chính phủ lưu ý một số nội dung sau:

(1) Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công 2019, trong đó có tiêu chí đánh giá hiệu quả dự án. Đối với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cần kịp thời ban hành nghị định hướng dẫn, tránh tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực ngoài NSNN.

(2) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và cần bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ NSNN. Thực hiện dứt điểm thanh toán nợ XDCB và không để phát sinh nợ XDCB.

(3) Đẩy nhanh tiến độ của các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện nghiêm việc điều chuyển vốn trong trường hợp chậm giải ngân; bảo đảm chất lượng công trình, tránh gây thất thoát, lãng phí NSNN.  

(4) Thực hiện quyết liệt việc khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác, nhất là các dự án PPP. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. 
(5) Rà soát thận trọng việc ký kết các hiệp định vay vốn ODA, bảo đảm tính hợp lý trong huy động vốn nước ngoài, giữ vững an toàn nợ công.

(6) Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện và xử lý vi phạm.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN

Theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban TCNS trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận một số nội dung sau đây:

1. Kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

2. Tổng mức vốn đầu tư từ NSNN, tỷ lệ dự phòng, cơ cấu, định hướng, nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

3. Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trên đây là tóm tắt Báo cáo thẩm tra của Ủy ban TCNS về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định./.

ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH
PAGE  
6

